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     UBND HUYỆN CÁT HẢI 
TRƯỜNG TH NGUYỄN VĂN TRỖI 
 

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II – LỚP 1 
NĂM HỌC 2012 – 2013 

                                                 Môn: Toán 
                                                           ( Thời gian làm bài: 40 phút) 

Bài 1. Đặt tính rồi tính (2 điểm) 
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55 - 20 
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.......................... 

.......................... 

Bài 2. Tính (2 điểm) 

23 + 14 - 15  =  

99 - 69 + 30  = 

77 - 7 + 0   = 

42 + 16 - 28=  

Bài 3 Điền dấu thích hợp (>, <, =) vào chỗ chấm (2 điểm).  

12 cm  .............18cm - 5 cm 

17 cm + 2cm .....20 cm  

Bài 4. (2 điểm).  

a. Viết số: năm, ba mươi tám, năm mươi mốt, chín mươi bảy  

.................................................................................................................................. 

b. Số lớn nhất có hai chữ số là: .................................. 

    Số bé nhất có hai chữ số là : .................................. 

Bài 5 (2 điểm) 

      Lớp em có 27 bạn, trong đó có 14 bạn nữ. Hỏi lớp em có bao nhiêu bạn nam? 

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

..................................................................................................................................... 

Bài 6 (1 điểm). 
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Đúng ghi Đ sai ghi S 
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BIỂU ĐIỂM 

Bài 1 (1 điểm): Mỗi phần đúng được 0,5 điểm 

Bài 2 (2 điểm): Tính đúng mỗi phần được 0,5 điểm 

Bài 3 (2 điểm): Điền dấu đúng mỗi chỗ chấm được 0,5 điểm 

Bài 4 (2 điểm) 

a. (1 điểm): Viết đúng mỗi số được 0,25 điểm 

b. (1 điểm): Tìm đúng mỗi phần được 0,5 điểm 

Bài 5 (2 điểm)  

- Lời giải đúng: 1 điểm 

- Phép tính đúng: 0,5 điểm 

- Đáp số đúng: 0,5 điểm 

Bài 6 (1 điểm) Đúng mỗi ô trống được 0,5 điểm. 

* Toàn bài chữ xấu, trình bày bẩn: trừ 1 điểm. 

 

 

 

 

 
 

  


